
         NUÔI    N    ĂM      I       

 hủ đề : Bản thân. 

 hủ đề nhánh:  ơ thể tôi 

     05:          06/10/2025          10/10/2025) 

 

Tên 

h  t 

đ n  

N I DUNG    T   N  (    T I    T   N  ) 

Th  hai Th  ba Th  tư Th  năm Th  sáu 

Thể dục 

sán  

8h00- 
8h30 

 

-  ập các  ộ   tác: Tay 3, Bụ   1, châ  2 theo lời ca   i hát:  hật  á    ê  (MT1) 

 

   t 

đ n  

học 

8h30- 

9h10 

LQVT 

- Xác  ị h vị trí 

của  ồ vật  phía 

trước - phía 

sa ; phía trê  - 

phía dưới; phía 

phải - phía trái) 

so với  ạ  khác 
(MT 14) 

LQVH 

- Kể tr  ệ  cho 

trẻ   he: Đôi tai 

xấ  xí  

(MT 15) 

 

TH 

- Cắt dá  áo 

 ạ  trai,  ạ  

 ái ( T) 

(MT 32) 

(MT 33) 

KPKH 

Khám phá     

 tay của  é 

(Quy trình 

 5E) 

(MT 12) 

 

ÂM N    

VĐ: Đườ   v  

châ  

NH:Năm   ó  

tay ngoan 

TC: Nghe 

ti    hát tìm 

 ồ vật 

(MT 30) 

 

   t 

đ n  

n   i 

tr i 

9h10- 

9h50 

- HĐCCĐ:  rò 
ch  ệ  về      

t t tr    th  

(MT 13) 

-  CVĐ: Chạ  
ti p s c 

- Chơi tự do 

- HĐCCD:L m 
 è  lồ   

-  CVĐ: Rồ   
rắ  lê  mâ  

- Chơi tự do 

- HĐCCĐ: Dạ  

trẻ  ọc thơ 

“Xòe ta ” 

 (MT 18) 

- T V : Ném 

 ó   v o rổ 
- Chơi tự do 

- HĐCCĐ: Vẽ 

tự do trê  sâ  

-  CVĐ: Chạ  

ti p s c 

- Chơi tự do 

- HĐCCĐ: 
Giải  ố về các 

 ộ phậ  trê  cơ 

thể 

-  CVĐ: L ồ  
l ồ  tổ d  

- Chơi tự do 

 

 

   t 

đ n  

  c 

9h50- 

10h40 

+ Góc PV: Gia  ì h, phò   khám  ệ h 

+ Góc XD: Xâ  cô   viê  

+ Góc TH: Vẽ, tô m   tranh,  ặ   ồ dù  ,  ồ chơi của  é…. 

+ Góc ST: Xem tranh ả h, l m album ả h, kể ch  ệ  theo tra h, co  dối... 
+ Góc ÂN: Hát, múa.. các   i hát về chủ  ề  ả  thâ  

+ Góc T- KH-TN: Đ m số lượ    ồ dù   của  ạ  trai v   ạ   ái, chăm sóc câ , 

chơi với cát sỏi 

Tr  chơi 

c   u t 

1.Tr  chơi học t  : Phâ   iệt trái - phải, trước - sa  của  ạ  khác 

2.Tr  chơi   n đ n : Chạ  ti p s c,  ém  ó   v o rổ 
3.Tr  chơi dân gian: L ồ  l ồ  tổ d , rồ   rắ  lê  mâ  

Mục tiêu 

- MT 4 : Quan sát  á h  iá trẻ q a hoạt  ộ   h          

- MT 17: Quan sát,  á h  iá trẻ qua các hoạt  ộ   trong      

   t 

đ n  trưa 

chiều 

10h50- 

14h40 

- Vệ si h rửa ta  

-  rẻ ă  trưa 
-  rẻ   ủ trưa 
-  rẻ ă   ữa phụ 



 

 

 

   t 

đ n  

chiều 

14h40- 
17h 

I. Ô T : LQVT 

TC : Đồ vật 

       â  

II.   y hát 
Chi c  è  ô   

sao 

(MT 28) 

- Vệ sinh nêu 

 ươn  

I. Ô T :LQVH 

TC: Ai thô   

minh 

II.Tr  chơi 

Phâ   iệt trái - 

phải, trước - sau 

của  ạ  khác 

- Vệ sinh nêu 

 ươn  

I. Ô T :TH 

 C: Ai kéo ta  

II. Bé  ới  u t 

 ệ  ia  thôn  
 C: L m theo 

tí  hiệ  

 

- Vệ sinh nêu 

 ươn . 

I. Ô T : 

KPKH 

TC: Ai nhanh 

II. Tr  chơi 

Cắt dá  hì h 

cơ thể   ười 

(EM 32) 

- Vệ sinh nêu 

 ươn  

I. L m sách 

t án 

Trang 2,3 

II. rò chơi 

 ôi  ói  ạ  

l m (EL21) 

(MT 16) 

- Vệ sinh nêu 

 ươn  cuối 
tuần 

 

Xác nh n TTCM 
 

 

 

 

 

Chu Thị Oanh 

N ư i        h  ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Như Quỳnh 
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